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THPT    Phú Hoà
Câu 1. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về đặc điểm chung của địa hình nước ta?
a. Địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích nhưng chủ yếu là đồi núi thấp.
b. Cấu trúc địa hình khá đa dạng.
c. Địa hình chịu tác động mạnh mẽ của con người.
d. Địa hình của vùng ôn đới.
Câu 2. Thế mạnh nào sau đây không đúng khi nói về thế mạnh của khu vực đồng bằng nước ta?
a. Là cơ sở phát triển nông nghiệp nhiệt đới.
b. Cung cấp các nguồn lợi : thuỷ sản, khoáng sản, lâm sả.
c. Thế mạnh phát triển thuỷ điện.
d. Phát triển giao thông đường bộ, đường sông.
Câu 3. Ở khu vực phía nam, loại rừng thường phát triển ở độ cao từ 500 – 1000m là
a. ôn đới.



b. nhiệt đới ẩm thường xanh.
c. á nhiệt đới. (cận nhiệt đới)

d. á nhiệt đới trên núi. (cận nhiệt đới trên núi)
Câu 4. Kiểu rừng đặc trưng cho khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam là
a. rừng rậm nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh.
b. rừng ôn đới núi cao.


c. rừng ôn đới lá kim.




d. rừng thưa.
Câu 5. Đai ôn đới gió mùa trên núi nước ta có loại đất chủ yếu sau
a. đất mùn thô.
b. đất feralit.

c. đất feralit có mùn.

d. đất mùn.
Câu 6. Khí hậu ôn đới gió mùa trên núi nước ta có ở độ cao
a. từ 2600m trở lên.


b. từ 600 – 700m.
c. trên 1600 – 1700m.


d. từ 900 - 1000m lên đến 2600m.
Câu 7. Đai nhiệt đới gió mùa nước ta có ở độ cao
a. dưới 600 – 700m ở miền Bắc, miền Nam lên đến độ cao 900 – 1000m.
b. miền Bắc 600 – 700m, miền Nam 900 – 1000m.
c. từ 600 – 700m đến 1600 – 1700m.
d. trên 2600m.
Câu 8. Đặc điểm nào sau đây không đúng khi nói về sông ngòi nước ta?
a. nhiều nước. 


b. giàu phù sa.



c. sông ngắn và dốc.


d. chế độ nước theo mùa.
Câu 9. Cho bảng số liệu sau
Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi nước ta năm 1999 và năm 2005

(Đơn vị: %)

	                                                               Năm

Độ tuổi 
	1999
	2005

	Từ 0 đến 14 tuổi 
	33,5
	27,0

	Từ 15 đến 59 tuổi 
	58,4
	64,0

	Từ 60 tuổi trở lên
	8,1
	9,0



Hãy vẽ (cho biết?) biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu lao động nươớc ta năm 1999 và 2005?
a. tròn.


b. cột.


c. miền.

d. kết hợp.
Câu 10. Vùng núi nước ta không bao gồm những vùng sau
a. Đông Bắc.
b. Tây Bắc.
c. Trường Sơn Bắc
d. Vùng Tây Bắc - Đông Nam (Trường Sơn Tây)
